
Mẫu 03 

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                            

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng 

2. Địa chỉ: Tổ 13 - phường Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần sáng từ 7h - 11h30';            

chiều từ 13h30' - 17h00' 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh : 

 

STT Họ & Tên 

Số chứng chỉ hành 

nghề và số QĐ bổ 

sung PVCM 

Phạm vi hoạt động chuyên môn 

trong CCHN và trong QĐ bổ 

sung PVCM 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị Trí Chuyên Môn 

1 1 Nguyễn Trọng Ninh 000034/ĐB-CCHN Chẩn trị YHCT 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ CKII 

2 2 Phạm Thanh Hải 0001786/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh YHCT và phục hồi chức năng 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Thạc sỹ 

3 3 Nguyễn Văn Minh 000183/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ CKII 

4 4 Nguyễn Thị Hạnh 
000184/ĐB-CCHN; QĐ 

799/QĐ-SYT 
Chẩn trị YHCT; Phục hồi chức năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ CKI 

5 5 Nguyễn Thị Chuyền 
000493/ĐB-CCHN QĐ 

số 163/QĐ-YDCT-
PHCN 

Theo QĐ tại điều 5 TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV; PHCN 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng Đại học 



6 6 Nguyễn Thị Kiều 0001326/ĐB-CCHN Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều Dưỡng  

7 7 Triệu Thị Thu Phương 0001897/ĐB-CCHN 
Theo QĐ tại điều 6 TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Điều Dưỡng Cao 

Đẳng 

8 8 Hà Hoàng Hà 00011143/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh YHCT 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Y sỹ 

9 1

1 
Hoàng Mạnh Linh 003139/ĐB-CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại TTLT số 

10/2015/ TTLT-BYT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Y sỹ 

10  Trần Thanh Huyền 000631/ĐB-CCHN 
Theo QĐ tại điều 6 TTLT số 26/2015 /TTLT-

BYT-BNV 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Điều Dưỡng Cao 

Đẳng 

11 1

2 
Nguyễn Đỗ Chuẩn 

002335/ĐB-CCHN; QĐ 

800/QĐ-SYT ngày 

15/8/2017; QĐ 

510/QĐ-SYT ngày 

28/5/2018 

Chẩn trị YHCT; Chẩn đoán hình ảnh; Thực 

hiện các kỹ thuật phục hồi chức năng 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ CKI 

12 1

3 
Vũ Thị Ngọc Anh 002959/ĐB-CCHN;  Khám chữa bệnh YHCT 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ 

13 1

4 
Lường Văn Tiến 

002624/ĐB-CCHN: QĐ 

số 508/QĐ-SYT 
Khám chữa bệnh YHCT;  Thực hiện các kỹ 

thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ 

14 1

5 
Nguyễn Thị Năm 0000192/ĐB-GPHN Điều Dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều Dưỡng Đại học 

15 1

6 

Phạm Thị Hồng 

Nhung 
000619/ĐB-CCHN 

Theo QĐ tại điều 6 TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều Dưỡng cao đẳng 

16 1
7 
Đoàn Thị Thơm 002405/ĐB-CCHN 

Theo QĐ tại điều 6 TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều Dưỡng cao đẳng 



17 1

8 
Lường Thị Tâm 000620/ĐB-CCHN 

Theo QĐ tại điều 6 TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều Dưỡng cao đẳng 

18 Đ Nguyễn Thị Phương 0002089/ĐB-CCHN 
Theo QĐ tại điều 5 TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều Dưỡng Đại học 

19 1

9 
Nguyễn Hồng Sơn 

000219/ĐB-CCHN; QĐ 

56/QĐ-SYT ngày 

11/01/2018  

Chẩn chị YHCT; Thực hiện kỹ thuật chụp và 

đọc kết quả Xquang, nội soi tai mũi họng, điện 

tâm đồ trong thực hành lâm sàng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ CKI 

20 2

1 
Nguyễn Thị Hà 0001700/ĐB_CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Cử nhân Xét nghiệm 

21 2

3 
Lò Văn Thành 0001189/ĐB-CCHN KTV chẩn đoán hình ảnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Kỹ thuật viên 

22 2

4 
Trần Đức Hoàn 003148/ĐB-CCHN KTV xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Cử nhân Xét nghiệm 

23 2

5 
Hà Trung Hiếu 003496/ĐB-CCHN KTV chẩn đoán hình ảnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Kỹ thuật viên 

24 2

6 
Nguyễn Thị Hải Lý 000128/ĐB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Cử nhân Xét nghiệm 

25 2
7 

Nguyễn Thị Kiều 

Oanh 
000616/ĐB-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 
7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Cử nhân Xét nghiệm 

26 2
8 

Nguyễn Thị Hải 

Yến 

0001752/ĐB-CCHN; 

QĐ 1168/QĐ/SYT 
Chẩn trị YHCT;  Chẩn đoán hình ảnh và nội 

soi ống mềm đường tiêu hóa;  
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ CKI 

27 2
9 
Nguyễn Thị Nhung 

0001787/ĐB-CCHN, 

QĐ 58/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh YHCT, Khám chữa bệnh các 

bệnh về răng, nha chu, biến chứng của răng số 

8, khám điều trị bệnh tâm thần cơ bản 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 
7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Bác sỹ 



28 3

0 
Nguyễn Thị Giang 000577/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh nội khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ CKI 

29 3

1 
Nguyễn Thị Dung 0000197/ĐB-GPHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng Đại học 

30  Nguyễn Thị Hải 0000196/ĐB-GPHN Điều dưỡng 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng Đại học 

31 3

3 
Bùi Thị Dịu 0000194/ĐB-GPHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng Đại học 

32 3

4 
Khúc Trọng Tú 0001164/ĐB-CCHN 

Theo QĐ tại điều 5 TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng ĐH 

33 3

5 
Nguyễn Thị Thu 000097/ĐB-GPHN  Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng Đại học 

34 3

6 
Đàm Phương Thảo 003518/ĐB-CCHN 

Theo QĐ tại điều 5 TTLT số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng Đại học 

35 3

7 
Quàng Thị Ngọc 002649/ĐB-CCHN 

Theo QĐ tại TTLT số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng cao đẳng 

36 3
8 
Đinh Danh Sáng 

000953/ĐB-CCHN; QĐ 
247a/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; 

Khám, chẩn đoán, điều trị cơ bản về bệnh trĩ, 

phẫu thuật trĩ và khám chẩn đoán, điều trị một 

số bệnh về tai mũi họng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 
7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Thạc sỹ  

37 3
9 
Nguyễn Trọng Việt 

002356/ĐB-CCHN; QĐ 

51/QĐ-SYT 

Khám chữa bệnh chuyên ngành Tai-Mũi- 

Họng; Khám chữa bệnh Y học cổ truyền, phẫu 

thuật trĩ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 
7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Bác sỹ CKI 

38 4
0 

Đinh Thương 

Huyền 
0002036/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh YHCT 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 
7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Bác sỹ 

39 4
1 
Ngô Thị Nết 0002054/ĐB-CCHN 

Theo QĐ tại điều 6 TTLT số 26/2015 /TTLT-

BYT-BNV 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng Cao đẳng 



40 4

2 
Phí Thị Hảo 000098/ĐB-GPHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng Đại học 

41 4

3 
Vì Thị Nhói 000628/ĐB-CCHN 

Theo QĐ tại điều 6 TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng Cao đẳng 

42 4

4 
Nguyễn Thị Phượng 000288/ĐB-CCHN Điều dương Đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Điều dưỡng Đại học 

43 4

5 
Vũ Quang Dũng 0000189/ĐB-GPHN Điều Dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Điều dưỡng Đại học 

44  Cà Thị Xưới 0000193/ĐB-GPHN Điều Dưỡng 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Điều dưỡng Đại học 

45 4

6 

Đặng Thị Việt 

Hường 
000041/ĐB-CCHN Chẩn trị YHCT 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ CKI 

46 4

7 
Trần Văn Nam 001000/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh nội khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ 

47  Nguyễn Văn Doòng 002467/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ 

48 4
9 
Trương Thị Lan 

000033/ĐB-CCHN; QĐ 
798/QĐ-SYT  

Chẩn trị YHCT; Phục hồi chức 
năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 
7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Bác sỹ CKI 

49 5
0 
Đoàn Duy Long 000634/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh Nội khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 
7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Bác sỹ 

50  Lý Bun My 003011/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh Đa khoa 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ 

51 5
1 
Phan Thị Huyền 000624/ĐB-CCHN 

Theo QĐ tại điều 6 TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 
7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Điều dưỡng Cao đẳng 



52 5

2 
Nguyễn Văn Vĩ 000099/ĐB-GPHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng Đại học 

53 5

4 
Trần Thu Huyền 000613/ĐB-CCHN 

Theo QĐ tại điều 6 TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng Cao đẳng 

54 5

5 
Mai Khánh Hoà 002310/ĐB-CCHN 

Theo QĐ tại điều 5 TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng đại học 

55 5

6 

Phạm Thị Phương 

Thảo 
000783/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ CKI 

56  Nguyễn Trung Đức 003275/ĐB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh YHCT 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ 

57 5

7 
Hà Thị Thắm 

001355/ĐB-CCHN; QĐ 

số 388/QĐ-SYT 
Khám chữa bệnh đa khoa;  

Chuyên khoa PHCN 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ CKI 

58 5

8 
Đỗ Thị Hải Yến 

000787/ĐB-CCHN. QĐ 

số 395/QĐ-SYT 
Khám chữa bệnh đa khoa- 

Chuyên khoa PHCN 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Bác sỹ CKI 

59 5

9 
Nguyễn Thị Quỳnh 0000191/ĐB-GPHN Điều Dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng Đại học 

60 6
0 
Tạ Minh Tuấn 0000364/ĐB-GPHN Phục hồi chức năng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 
7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

KTV đại học 

61 6
1 
Vương Thị Thơ 000096/ĐB-GPHN Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 
7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Điều dưỡng Đại học 

62  
Đặng Thị Hồng 

Thanh 
000626/ĐB-CCHN 

Theo QĐ tại điều 6 TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 
7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Điều dưỡng Đại học 

63 6
3 
Quàng Văn Thanh 0001195/ĐB-CCHN 

Theo QĐ tại điều 6 TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 
7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Điều dưỡng Cao đẳng 



64 6

4 
Hà Văn Truyền 0000190/ĐB-GPHN Điều Dưỡng; PHCN 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng Đại học 

65 6

5 
Quàng Thị Bích 00021000/ĐB-CCHN 

Theo QĐ tại điều 6 TTLT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng Cao đẳng 

66 6

6 
Lương Vân Anh 0000195/ĐB-GPHN  Điều Dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng Đại học 

67 6

7 
Trần Thị Thùy Linh 000617/ĐB-CCHN 

Theo QĐ tại điều 6 TTLT số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV; 

PHCN 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Điều dưỡng Cao đẳng 

68 6
8 
Đào Thị Huyền 362/ĐB-CCHND 

Doanh nghiệp sản xuất thuốc, Doanh nghiệp 

sản xuất vaccin, sinh phẩm. Hợp tác xã, hộ 

kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc 

đông y, thuốc từ dược liệu; Doanh nghiệp bán 

buôn thuốc; Doanh nghiệp bán buôn vaccin, 

sinh phẩm y tế; nhà thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 
7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

CKI Dược 

69 6

9 
Nguyễn Quang Vũ 180/CCHN-D-SYT-ĐB 

Nhà thuốc,Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã; 

Cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc 

cổ truyền, phụ trách công tác dược lâm sáng 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Dược Đại học 

70 7

0 
Vũ Thị Thanh Tâm 460/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Dược Cao đẳng 

71 7

1 

Nguyễn Thị Mai 

Anh 
608/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 

7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Dược Cao đẳng 

72 7
2 
Vũ Thị Hiền 489/CCHN-D-SYT-ĐB 

Nhà thuốc,Quầy thuốc, tủ thuốc của trạm y tế 

xã; Bộ phận chế biến dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 
7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Dược Đại học 

73 7
3 
Nguyễn Thị Nghĩa 610/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 
7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Dược Cao đẳng 

74  
Nguyễn Thị Minh 

Trang 
609/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 
7h00' - 11h30'. Chiều từ 13h30' - 17h00 

Dược Cao đẳng 

 

 



5. Danh sách đăng ký người làm việc: 

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn 
Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1  Pờ Thị Thu Trang CKI Y tế công cộng 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 7h00' - 11h30'. 

Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Trưởng phòng Tổ chức hành 

chính - Kế toán 

2  Quàng Văn Phú Đại học kế toán 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 7h00' - 11h30'. 

Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Phó phòng Tổ chức hành 

chính - Kế toán 

3  Đỗ Thị Hường Cao đẳng kế toán 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 7h00' - 11h30'. 

Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Phòng Tổ chức hành chính - 

Kế toán 

4  Khổng Thị Hải Đại học kế toán 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 7h00' - 11h30'. 

Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Phòng Tổ chức hành chính - 

Kế toán 

5  Nguyễn Thị Thu Hương Đại học kế toán 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 7h00' - 11h30'. 

Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Phòng Tổ chức hành chính - 

Kế toán 

6  Nguyễn Thu Huyền Đại học kế toán 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 7h00' - 11h30'. 

Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Phòng Tổ chức hành chính - 

Kế toán 

7  Nguyễn Thị Thanh Nga Cử nhân YTCC 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 7h00' - 11h30'. 

Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Phòng Tổ chức hành chính - 

Kế toán 

8  Lê Ngọc Hà Đại học kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 7h00' - 11h30'. 

Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Phòng Tổ chức hành chính - 

Kế toán 

9  Trần Triệu Hải Đại học kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 7h00' - 11h30'. 

Chiều từ 13h30' - 17h00' 

Phòng Tổ chức hành chính - 

Kế toán 

10  Trần Ngọc Bình Cử nhân công nghệ TT 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 7h00' - 11h30'. 

Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Phòng Kế hoạch tổng hợp  

11  Nguyễn Văn Hiệp Cử nhân công nghệ TT 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 7h00' - 11h30'. 

Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Phòng Kế hoạch tổng hợp  

12  Phạm Lệ Hải Cử nhân YTCC 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 7h00' - 11h30'. 

Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Phòng Kế hoạch tổng hợp  



13  Hà Văn Trường Cử nhân YTCC 
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng 7h00' - 11h30'. 

Chiều từ 13h30' - 17h00' 
Phòng Kế hoạch tổng hợp  

 

 

 

 

 

    Điện Biên, ngày 16 tháng 7 năm 2025 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn  

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Ninh 
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